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STT TÊN BÀI/ CHỦ ĐỀ LỚP 
GIÁO VIÊN  

THỰC HIỆN 

THỜI 

GIAN 

 CẤP 

 THỰC 

HIỆN 

GHI CHÚ 

(Thực hiện 

 chuyên đề 

nếu có) 

 

1 

Biện pháp giúp HS hứng thú và yêu thích 

môn Ngữ văn khi đọc -hiểu văn bản.  7 

Võ Văn Thành 

Trần Ngọc Tát 

 Tuần 27 Tổ Ngữ văn Chuyên đề 

cấp trường 

 

2 

Biện pháp nâng cao chất lượng thi tuyển 

sinh 10 môn Ngữ văn 9 

Nguyễn Thị Bé Ba 

Huỳnh Thị Mỹ Trúc Tuần 7 Tổ Ngữ văn 

Chuyên đề 

tổ 
 3 Bài 4 : Thực phẩm và dinh dưỡng 6 Phan Thị Thành Tuần 13 Tổ CN-GDCD Thao giảng 
 4 Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình 6 Phan Thị Thành Tuần 27 Tổ CN-GDCD Thao giảng 
 

5 Bài 8:Tiết kiệm 6 Trần Thị Thanh Hằng Tuần 25 Tổ CN-GDCD Thao giảng 
 

6 Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa 7 Trần Thị Thanh Hằng Tuần 16 Tổ CN-GDCD Thao giảng 
 7 Thực hành: sử dụng đồng hồ đo điện 9 Lê Văn Sáu Tuần 6 Tổ CN-GDCD Thao giảng 
 

8 

Thực hành: lắp mạch điện 1 công tắc 

 3 cực điều khiển 2 đèn 9 
Lê Văn Sáu 

Tuần 24 Tổ CN-GDCD Thao giảng 
 

9 

Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng,  

lành mạnh 8 

Nguyễn Thị Thanh 

Hồng Tuần 10 Tổ CN-GDCD Thao giảng 
 

10 Bài 12:Quyền và nghĩa vụ của công dân 

 trong hôn nhân 9 

Nguyễn Thị Thanh 

Hồng Tuần 19 Tổ CN-GDCD Thao giảng 
 

11 

Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân 

tộc 8 
Phạm Ngọc Như Thảo 

Tuần 15 Tổ NK Thao giảng 
 



12 Nhảy cao, bóng chuyền 8 Trương Phước Chung Tuần 29 Tổ NK Thao giảng 
 

13 

Nâng cao tích hợp kiến thức đoàn- Âm 

nhạc- Mỹ thuật 
8 

Đinh Quốc Thắng 

Tháng 3 Tổ NK 

Chuyên đề 

tổ 
 

14 
Dạy học môn địa lí theo hướng phát triển 

năng lực của HS. 8 
Nguyễn Văn Họp 

Tuần 10 Tổ Sử- địa 

Chuyên đề 

tổ 
 

15 

 

Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước 

thời Lý (1009-1226) 7 
Cao Minh Hảo 

Tuần 24 Tổ Sử- địa Thao giảng 
 

16 
Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 

trước TK X. 6 
Võ Thị Thanh Kiều 

Tuần 28 Tổ Sử- địa Thao giảng 
 

19 Unit 3- Lesson 1 6 

Nguyễn Thị Kim 

Quyên Tuần 7 Tổ ngoại ngữ Thao giảng 
 

20 
Kỹ thuật giảng dạy từ vựng tiếng Anh 7  

hiệu quả theo chương trình GDPT 2018 
9 Lê Ngọc Duyên Tuần 28 Tổ ngoại ngữ 

Chuyên đề  

cấp trường 

 
 

21 

 

Thực hành quan sát vi khuẩn: Tìm hiểu các 

bước làm sữa chua. 
6 

Đặng Huỳnh Thanh 

Trang 

Phạm Ngọc Phưởng 

Tuần 17 

 Tổ KHTN 
Chuyên đề  

cấp trường 
 22 Nguyên tố hóa học 7 Võ Thị Thúy Hà Tuần 3 Tổ KHTN Thao giảng 
 23 Bài: Mắt 9 Trần Minh Trọng Tuần 28 Tổ KHTN Thao giảng 
 

24 
Toán thực tế về hệ phương trình bậc nhất 2 

ẩn 9 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương Tuần 19 Tổ toán Thao giảng 
 

25 

Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ 

phương trình. 9 
Trần Thị Tuyết Thu 

Tuần 20 Tổ toán Thao giảng 
 

26 
Bài 10: Số nguyên tố, hợp số.Phân tích 1 số 

ra thừa số nguyên tố. 6 
Lê Như Ly Tuần 4 

 Tổ toán Thao giảng 
 27 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ 3 8 Trương Mộng Linh Tuần 24 Tổ toán Thao giảng 
 



28 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu 
8 

Nguyễn Hoàng Quốc 

Trung Tuần 24 Tổ toán Thao giảng 
 29 Bài 12: Hình vuông 8 Lê Thị Bích Thảo Tuần 11 Tổ toán Thao giảng 
 30 Bài 2: Hình thoi 8 Nguyễn Trung Nhân Tuần 10 Tổ toán Thao giảng 
 31 Bài 4: Phương trình tích 8 Trần Thị Liệu Tuần 23 Tổ toán Thao giảng 
 32 Trình bày thông tin ở dạng bảng 6 Phạm Thanh Phong Tuần 24 Nhóm tin học Thao giảng 
 

  
      

    

 Củ Chi, ngày  15    tháng  9   năm 2022 
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